
1
Hộ kinh doanh Chú voi 

con
Nguyễn Thị Thu Nhài

Thôn Thượng Trung, xã 

Vĩnh Am
031198002944 Cấp mới 4719; 4722

2
Hộ kinh doanh cửa hàng 

Dung Dương
Khổng Thị Dung

Thôn Tam Cường 3, xã 

Vĩnh Am
031169004470 Cấp mới 4719

3 Hộ kinh doanh Cun Store Nguyễn Đức Thuận
Thôn Tam Cường 1, xã 

Vĩnh Am
031089001601 Cấp mới 4722; 4772; 4759

4
Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Nga
Phạm Thị Nga

Thôn Cao Minh 1, xã Vĩnh 

Am
034195009076

Chấm dứt 

hoạt động
9621

5 Nguyễn Thị Hồng Hậu Nguyễn Thị Hồng Hậu
Thôn Cổ Am 2, xã Vĩnh 

Am
034184020532 thay đổi 1071; 4722

6
Hộ kinh doanh Đỗ Đình 

Cẩn
Đỗ Đình Cẩn

Thôn Hậu Đông, xã Vĩnh 

Am
031071014278 Cấp mới 5510

7
Hộ kinh doanh Đào Thị 

Uyên Nhung
Đào Thị Uyên Nhung

Thôn Tam Cường 1, xã 

Vĩnh Am
031193014736 thay đổi 5610; 5630

8
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Làn
Nguyễn Thị Làn

Thôn Cao Minh 10, xã 

Vĩnh Am
031189020981 Cấp mới 4632; 4722

9
Hộ kinh doanh Diệu 

Hương 1998
Trần Thị Diệu Hương

Thôn Tam Cường 3, xã 

Vĩnh Am
031198003777 Cấp mới 7721

10
Hộ kinh doanh Hoàng 

Khoa 1989
Khổng Hữu Vĩnh

Thôn Tam Cường 2, xã 

Vĩnh Am
031089015288 Cấp mới 7721

11
Hộ kinh doanh Đặng Văn 

Chúc - 1992
Đặng Văn Chúc

Thôn Vĩnh Tiến 4, xã Vĩnh 

Am
031092001445 Cấp mới 3109

Danh sách các hộ kinh doanh đã thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên 

địa bàn xã Vĩnh Am trong tháng 4/2026 

(Kèm theo Công văn số ………/UBND-KT ngày ……/5/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Am)
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12
Hộ kinh doanh Phương 

Nguyễn Beauty
Nguyễn Thị Phượng

Thôn Tam Cường 3, xã 

Vĩnh Am
031176003850 Cấp mới 9622; 9621

13
Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Nga
Đỗ Thị Nga

Thôn Liêm Bái, xã Vĩnh 

Am
031170002890 Cấp mới

8129; 4329; 4321; 

9522

14
Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Huyền 1975
Đỗ Thị Huyền

Thôn Kim Đông, xã Vĩnh 

Am
031175000772 Cấp mới 1061

15
Hộ kinh doanh Lưu Thị 

Giang
Lưu Thị Giang

Thôn Tân Bảo, xã Vĩnh 

Am
031176003882 Cấp mới 1394; 4753; 4759

16
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Ngọc Hà 1982
Nguyễn Ngọc Hà

Thôn Vĩnh Tiến 2, xã Vĩnh 

Am
031082010820

Chấm dứt 

hoạt động
4932

17
Hộ kinh doanh Đỗ Văn 

Sơn 1973
Đỗ Văn Sơn

Thôn Vĩnh Tiến 3, xã Vĩnh 

Am
031073014051 Cấp mới 4773; 4759

18
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thơm 1984
Nguyễn Thị Thơm

Thôn Tam Cường 1, xã 

Vĩnh Am
031184006943

Chấm dứt 

hoạt động
4752

19
Hộ kinh doanh Khổng 

Hữu Trường
Khổng Hữu Trường

Thôn Tam Cường 1, xã 

Vĩnh Am
031087023643 Cấp mới 9532; 9529

20 Hộ kinh doanh Trang Mít Nguyễn Duy Hà
Thôn Cổ Am 4, xã Vĩnh 

Am
031080001613 Cấp mới 4771

21
Hộ kinh doanh Trương 

Quốc Hưng
Trương Quốc Hưng

Thôn Tân Bảo, xã Vĩnh 

Am
031083011281 thay đổi

4752; 2592; 4759; 

3513; 6810; 9690

22
Hộ kinh doanh Hoàng 

Hoan
Hoàng Tiến Hoan

Thôn Cổ Am 5, xã Vĩnh 

Am
031087013788 Cấp mới 2592; 4730; 4752

23
Hộ kinh doanh Trần Đức 

Quỳnh 1982
Trần Đức Quỳnh

Thôn Tam Cường 10, xã 

Vĩnh Am
031082003704 Cấp mới

4632; 4933; 4722; 

5629

24
Hộ kinh doanh Lê Ngọc 

Tuấn 1980
Lê Ngọc Tuấn

Thôn Tam Cường 4, xã 

Vĩnh Am
031080000099 Cấp mới 4932

25
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thơm 1984
Nguyễn Thị Thơm

Thôn Tam Cường 1, xã 

Vĩnh Am
031184006943 Cấp mới 4752



26
Hộ kinh doanh Công 

Duyên
Vũ Chí Công

Thôn Tam Cường 3, xã 

Vĩnh Am
034080020479 Cấp mới 4722

27
Hộ kinh doanh Bùi Thị 

Chinh 1992
Bùi Thị Chinh

Thôn Tam Cường 2, xã 

Vĩnh Am
031192014076 Cấp mới 6110; 4723

28
Hộ kinh doanh Nha khoa 

Kim Oanh
Hoàng Thị Kim Anh

Thôn Tam Cường 3, xã 

Vĩnh Am
031195013988 Cấp mới 8620

29
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Huy Đại 1973
Nguyễn Huy Đại

Thôn Tam Cường 2, xã 

Vĩnh Am
031073001029 Cấp mới 4759

30
Hộ kinh doanh Bùi Phạm Anh 

Thư
Bùi Phạm Anh Thư

Thôn Tam Cường 1, xã 

Vĩnh Am
031304010056 Cấp mới 4722

31
Hộ kinh doanh Vũ Công 

Chính
Vũ Công Chính

Thôn Tam Cường 6, xã 

Vĩnh Am
031072016569 Cấp mới 4759

32
Hộ kinh doanh Nhà hàng 

Hương Giang
Nịnh Thị Giang

Thôn Tam Cường 1, xã 

Vĩnh Am
019191005871 Cấp mới 5629

33
Hộ kinh doanh Lê Đắc 

Thanh
Lê Đắc Thanh

Thôn Cổ Am 4, xã Vĩnh 

Am
031074006023 Cấp mới 1622

34
Hộ kinh doanh Đào Trọng 

Thắng 2000
Đào Trọng Thắng

Thôn Tam Cường 1, xã 

Vĩnh Am
070200000110 Cấp mới 4719; 4722

35
Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Mây
Phạm Thị Mây

Thôn Tam Cường 2, xã 

Vĩnh Am
031167005539 thay đổi 4773; 1622

36
Hộ kinh doanh Thạnh 

Thương
Bùi Thị Thương

Thôn Cao Minh 8, xã Vĩnh 

Am
031171012265 Cấp mới 1101; 4631; 4721

37
Hộ kinh doanh Nail 

Phương Thúy
Bùi Thị Phương Thúy

Thôn Thượng Am, xã Vĩnh 

Am
031191001327 Cấp mới 9622

Trong đó: Cấp mới: 30

Thay đổi: 4

Chấm dứt hoạt động: 3

Tổng hồ sơ : 37


